
IEEP MIDTERM RECORD

TERM 4/ ACADEMIC YEAR: 2018-2019

LECTURER: MR. ADAM

CLASS: IELTS A STARTING DATE:

Listening Reading Writing Speaking Total Classwork
Participatio

n
Absent Late

1
1659033 Nguyễn Quốc Tú

A.P-F
6,50 7,50 6,00 5,50 85 84 80 5 3

2 1758011 Tăng Du Linh 5,50 6,00 4,50 5,00 75 73 80 5 3

3 1758026 Nguyễn Thảo Vy 6,00 5,00 6,00 6,00 80 64 60 8 6

4 1658003 Nguyễn Quốc Dũng A.P.-F 5,50 5,50 5,00 5,50 75 67 80 5 3

5 1458015 Nguyễn Quan Huy 7,00 6,50 4,50 5,50 80 70 78 5 3

6 1759017 Võ Tiến Khoa A.P-F 5,50 4,50 5,50 5,00 70 69 78 5 4

7 1858009 Trương Khánh Ngọc 3,50 4,50 4,00 5,50 65 80 80 4 7

8 1758017 Trần Diễm Tú
7,00 7,50 5,50 5,00 85 89 85 2 2

9 1858014 Võ Đức Trí A.P-F 6,00 6,50 5,00 6,00 80 77 78 3 3

10 1658007 Nguyễn Quang Khải A.P. 4,50 6,00 5,50 0,00 60 47 70 PASS IELTS

11 1659031 Tôn Thất Hoàng Trí A.P. 6,50 6,50 5,50 5,00 80 55 65 8 0

Notes

15-Jul-19

ATTENDANCE

# Stu. ID Full name Status

MIDTERM TEST


